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Quan điểm
Đồng ý, không đồng ý và nói lên điều bạn nghĩ.

Nói lên suy nghĩ
я ду́маю, что… tôi nghĩ rằng… наприме́р ví dụ
по-мо́ему theo tôi потому́ что bởi vì
мне ка́жется có vẻ như поэ́тому vì vậy
я счита́ю, что… tôi cho rằng… хотя́ mặc dù
на мой взгляд theo suy nghĩ của tôi во-пе́рвых thứ nhất
че́стно говоря́ thật lòng mà nói во-вторы́х thứ hai

Đồng ý và không đồng ý
я согла́сен / tôi đồng ý (nam / nữ nói) вряд ли khó có thể
я не согла́сен / не tôi không đồng ý (nam / nữ я не уве́рен / tôi không chắc (nam / nữ 
коне́чно tất nhiên зави́сит còn tùy
то́чно chính xác наоборо́т ngược lại
мо́жет быть có lẽ всё равно́ dù sao cũng được

Thích và không thích
мне нра́вится tôi thích (một thứ) я ненави́жу tôi ghét
мне нра́вятся tôi thích (nhiều thứ) я предпочита́ю tôi thích hơn
мне не нра́вится tôi không thích мне всё равно́ tôi thấy sao cũng được
я люблю́ tôi yêu я не выношу́ tôi không chịu nổi

Từ dùng để đánh giá
хоро́ший tốt интере́сный thú vị стра́нный lạ
плохо́й tệ ску́чный nhàm chán сло́жный phức tạp
отли́чный xuất sắc краси́вый đẹp просто́й đơn giản
ужа́сный kinh khủng ва́жный quan trọng прия́тный dễ chịu

Trong câu chuyện
Что вы ду́маете об э́том?
Bạn nghĩ gì về điều này?
По-мо́ему, э́то отли́чная иде́я.
Theo tôi, đó là một ý tưởng xuất sắc.

С одно́й стороны́… с друго́й стороны́…
Một mặt… mặt khác…
Я не совсе́м согла́сен.
Tôi không đồng ý hoàn toàn.

нра́вится hoạt động ngược
мне нра́вится э́тот фильм nghĩa đen là “với tôi, bộ phim này làm tôi hài lòng”. Thứ bạn thích là chủ 
ngữ, nên động từ hợp với nó chứ không phải với bạn: мне нра́вится кни́га nhưng мне нра́вятся 
кни́ги. Cấu trúc giống у меня́ боли́т голова́.
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